

	

	
	


Câu 1: Anh X cho sản xuất thức ăn kém chất lượng bán cho công nhân công ty may Y sử dụng tương đương số tiền 25 triệu đồng và tất cả công nhân bị ngộ độc đều phải đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy hiểm tính mạng. Anh X đã vi phạm


A. hành chính.
B. quan hệ kinh tế.


C. dân sự.
D. hình sự.

Câu 2: Công ty A và công ty B cùng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuát kinh doanh nên đều bị xử phạt hành chính, điều này thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật ?


A. Tính giáo dục của pháp luật.
B. Tính trừng phạt của pháp luật.


C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
D. Tính nghiêm minh của pháp luật.

Câu 3: Tại cuộc họp tổ dân phố X , vì bà P tố cáo việc ông S nhập khẩu trái phép tôm càng đỏ nên ông S đã đánh bà P bị ngất xỉu.Thấy vậy, chủ toạ là ông K đã tạm dừng cuộc họp và đề nghị anh T, là y tá đồng thời là người duy nhất có xe ô tô, đưa bà P đi cấp cứu. Nhưng do có mâu thuẫn cá nhân từ trước, anh T đã từ chối đề nghị của ông K, buộc ông phải gọi xe cứu thương đưa bà P đến bệnh viện. Những ai sau đây đã sử dụng pháp luật?


A. Ông S,ông K và bà P.
B. Bà P và ông K.


C. Anh T, bà P và ông K.
D. Ông S và anh T.

Câu 4: Thực hiện pháp luật là hành vi


A. tự nguyện của mọi người.
B. hợp pháp của cá nhân, tổ chức.


C. dân chủ trong xã hội.
D. thiện chí của cá nhân, tổ chức.

Câu 5: Các bộ sở X là chị K bị toà án tuyên phạt tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây thiệt hại ngân sách nhà nước 3 tỷ đồng.Chị K phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?


A. Hành chính và dân sự.
B. Hình sự và kỉ luật.


C. Hinh sự và hành chính.
D. Hành chính và kỉ luật.

Câu 6: Quy định khi tham gia điều khiển xe mô tô gắn máy phải tuân thủ theo Luật Giao thông đường bộ phản ánh đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?


A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính xã hội rộng rãi.


C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
D. Tính quyền lực bắt buộc chung.

Câu 7: Tính quyền lực, bắt buộc chung là đặc điểm để phân biệt pháp luật với


A. chủ trương.
B. kinh tế.
C. đạo đức.
D. đường lối.

Câu 8: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới


A. các quan hệ kinh tế và quan hệ lao động.


B. các quy tắc quản lý nhà nước.

   C. các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.


D. trật tự, an toàn xã hội.

Câu 9: Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung, nghĩa là quy định bắt buộc đối với


A. mọi cán bộ, công chức.
B. mọi đối tượng cần thiết.


C. mọi người từ 18 tuổi trở lên.
D. mọi cá nhân tổ chức.

Câu 10: Nội dung của tất cả các văn bản pháp luật đều phải phù hợp, không được trái với Hiến pháp là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?


A. Tính phù hợp về mặt nôi dung.


B. Tính quy phạm phổ biến.


C. Tính bắt buộc chung.


D. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

Câu 11: Ở nước ta, cơ quan nhà nước nào dưới đây có quyền công bố luật?


A. Chủ tịch nước.
B. Quốc hội.


C. Chính phủ.
D. Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Câu 12: Người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do mình gây ra có độ tuổi theo quy định của pháp luật là


A. từ 18 tuổi trở lên.
B. từ đủ 18 tuổi trở lên.


C. từ đủ 14 tuổi trở lên.
D. từ đủ 16 tuổi trở lên.

Câu 13: Người điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ thuộc loại vi phạm pháp luật nào ?


A. Vi phạm luật dân sự.
B. Vi phạm luật hình sự.


C. Vi phạm kỉ luật.
D. Vi phạm luật hành chính.

Câu 14: Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới


A. các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.


B. trật tự an toàn xã hội.


C. các quy tắc quản lý nhà nước.


D. các quan hệ lao động, công vụ nhà nước.

Câu 15: Phát hiện một cơ sở kinh doanh cung cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh, T đã báo với cơ quan chức năng để kiểm tra và kịp thời ngăn chặn. T đã thực hiện hình thức


A. sử dụng pháp luật.
B. tuân thủ pháp luật.


C. áp dụng pháp luật.
D. thi hành pháp luật.

Câu 16: Điều nào sau đây không phải là mục đích của hôn nhân


A. tổ chức đời sống vật chất của gia đình.


B. thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân đối với đất nước.


C. xây dựng gia đình hạnh phúc.


D. củng cố tình yêu lứa đôi.

Câu 17: Các tổ chức cá nhân không làm những việc bị cấm là


A. sử dụng pháp luật.
B. áp dụng pháp luật.


C. thi hành pháp luật.
D. tuân thủ pháp luật.

Câu 18: Một trong những đặc trưng của pháp luật thể hiện ở


A. tính quyền lực, bắt buộc chung.
B. tính hiện đại.


C. tính cơ bản.
D. tính truyền thống.

Câu 19: Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lý theo quy định của pháp luật là bình đẳng về


A. trách nhiệm và chính trị.
B. trách nhiệm pháp lý.


C. quyền và nghĩa vụ.
D. nghĩa vụ và trách nhiệm.

Câu 20: Pháp luật là phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức – là thể hiện các mối quan hệ nào dưới đây ?


A. Quan hệ pháp luật với chính trị.
B. Quan hệ pháp luật với đạo đức.


C. Quan hệ pháp luật với kinh tế.
D. Quan hệ pháp luật với xã hội.

Câu 21: Pháp luật quy định như thế nào về việc vợ chồng sử dụng tài sản chung để đầu tư kinh doanh ?


A. Người chồng có quyền quyết định tất cả.


B. Người chồng có quyền quyết định trên cơ sở tham khảo ý kiến của vợ.


C. Vợ, chồng bàn bạc, thỏa thuận với nhau.


D. Người vợ tự quyết định tất cả.

Câu 22: Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghệ thông tin, H đã xin mở Công ty máy tính và được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận. Việc làm của H là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây ?


A. Tuân thủ pháp luật.
B. Thực hành pháp luật.


C. Sử dụng pháp luật.
D. Sáng kiến pháp luật.

Câu 23: Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi


A. dân tộc, giới tính, thu nhập.
B. thu nhập, tuổi tác, địa vị.


C. dân tộc, địa vị, giới tính, tôn giáo.
D. dân tộc, độ tuổi, giới tính

Câu 24: Cá nhân, tổ chức thi hành PL tức là thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật


A. quy định làm.
B. quy định.


C. quy định phải làm.
D. cho phép làm.

Câu 25: Đối tượng  phải chịu trách nhiệm về mọi tội phạm là người


A. đủ 15 tuổi trở lên
B. đủ 14 tuổi trở lên


C. đủ 18 tuổi trở lên.
D. đủ 16 tuổi trở lên

Câu 26: Vi phạm hình sự là


A. hành vi nguy hiểm cho xã hội.


B. hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.


C. hành vi tương đối nguy hiểm cho xã hội.


D. hành vi rất nguy hiểm cho xã hội.

Câu 27: Những tài sản chung của vợ, chồng mà pháp luật quy định phải đăng kí quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của người nào?


A. Vợ và chồng.
B. Vợ.


C. Chồng.
D. Bố mẹ và các con.

Câu 28: Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật là biểu hiện công dân bình đẳng về


A. quyền và nghĩa vụ.
B. nghĩa vụ và trách nhiệm.


C. quyền và trách nhiệm.
D. trách nhiệm và pháp lý.

Câu 29: Pháp luật không quy định về những việc nào dưới đây ?


A. Được làm.
B. Nên làm.


C. Phải làm.
D. Không được làm.

Câu 30: Chỉ cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền mới được


A. sử dụng pháp luật.
B. thi hành pháp luật.


C. tuân thủ pháp luật.
D. áp dụng pháp luật.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

ĐỀ CHÍNH THỨC









                     
                         Trang 3/4 - Mã đề thi 803

